
 

  

 

 
 

CHI NHÁNH NGÂN HÀNH CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH TRÀ VINH 

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI  

HUYỆN CẦU KÈ 

 

 

 

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT  

CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG  

của DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TRỤ SỞ 

LÀM VIỆC VÀ CÁC HẠNG MỤC PHỤ TRỢ 

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH 

SÁCH XÃ HỘI HUYỆN CẦU KÈ 

 

 

 

 
 

 

Cầu Kè, tháng 01 năm 2024 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 
  

 

CHI NHÁNH NGÂN HÀNH CHÍNH SÁCH XÃ HỘI  

TỈNH TRÀ VINH 

 

 
 

 

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT  

CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG  

của DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TRỤ SỞ 

LÀM VIỆC VÀ CÁC HẠNG MỤC PHỤ TRỢ 

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH 

SÁCH XÃ HỘI HUYỆN CẦU KÈ 
 

ĐƠN VỊ CHỦ DỰ ÁN 

PHÒNG GIAO DỊCH NHCSXH 

HUYỆN CẦU KÈ 

 

 

 

 

 

ĐƠN VỊ TƢ VẤN 

TRUNG TÂM KỸ THUẬT 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Cầu Kè, tháng 01 năm 2024 

 
 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng của Dự án đầu tƣ Xây dựng trụ sở làm việc và các 

hạng mục phụ trợ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cầu Kè 

 

Cơ quan tƣ vấn: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trƣờng Trà Vinh                     i               

ĐT: (02943)  840 166   E-mail: ttkttnmt.stnmt@travinh.gov.vn  

MỤC LỤC 

                     Trang 

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT.................................... iii 

DANH MỤC BẢNG ........................................................................................... iv 

DANH MỤC HÌNH ............................................................................................. iv 

CHƢƠNG I: THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƢ ............................... 1 

1. Tên chủ dự án đầu tƣ ........................................................................................ 1 

2. Tên dự án đầu tƣ ............................................................................................... 1 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tƣ............................. 3 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nƣớc của dự án đầu tƣ .................................................................. 8 

CHƢƠNG II: SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ 

NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG .......................................................... 10 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tƣ với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trƣờng ...................................................................... 10 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tƣ đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng ........ 10 

Chƣơng III: HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU 

TƢ  .......................................................................................................... 17 

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trƣờng và tài nguyên sinh vật ............................... 17 

2. Mô tả về môi trƣờng tiếp nhận nƣớc thải của dự án ....................................... 17 

3. Hiện trạng các thành phần môi trƣờng đất, nƣớc, không khí nơi thực hiện dự 

án   .......................................................................................................... 19 

CHƢƠNG IV: ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ .................................................................... 22 

1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng trong giai đoạn thi công 

xây dựng dự án ................................................................................................... 22 

2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng trong giai đoạn dự án đi 

vào vận hành ....................................................................................................... 28 

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng ................... 38 

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo ..... 40 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng của Dự án đầu tƣ Xây dựng trụ sở làm việc và các 

hạng mục phụ trợ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cầu Kè 

 

Cơ quan tƣ vấn: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trƣờng Trà Vinh                     ii               

ĐT: (02943)  840 166   E-mail: ttkttnmt.stnmt@travinh.gov.vn  

CHƢƠNG V: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI 

TRƢỜNG  .......................................................................................................... 41 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nƣớc thải ................................................. 41 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: Không ...................................... 42 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung: Không ....................... 42 

Chƣơng VI. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ 

CHẤT THẢI VÀ CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ 

ÁN  .................................................................................................................... 43 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tƣ . 43 

2. Chƣơng trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật ....................................................................................................... 43 

CHƢƠNG VII: CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƢ ............................... 44 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng của Dự án đầu tƣ Xây dựng trụ sở làm việc và các 

hạng mục phụ trợ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cầu Kè 

 

Cơ quan tƣ vấn: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trƣờng Trà Vinh                     iii               

ĐT: (02943)  840 166   E-mail: ttkttnmt.stnmt@travinh.gov.vn  

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 

Ký hiệu Diễn giải 

NĐ Nghị định 

CP Chính phủ 

TT Thông tƣ 

QĐ Quyết định 

BXD Bộ Xây dựng 

BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

UBND Ủy ban nhân dân 

QCVN Quy chuẩn Việt Nam 

TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 

PCCC Phòng cháy chữa cháy 

BVMT Bảo vệ môi trƣờng 

NTSH Nƣớc thải sinh hoạt 

CTR Chất thải rắn 

CTNH Chất thải nguy hại 

CTRSH Chất thải rắn sinh hoạt 

BTCT Bê tông cốt thép 

TK&VV Tiết kiệm và vay vốn  

NHCSXH Ngân hàng Chính sách xã hội 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng của Dự án đầu tƣ Xây dựng trụ sở làm việc và các 

hạng mục phụ trợ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cầu Kè 

 

Cơ quan tƣ vấn: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trƣờng Trà Vinh                     iv               

ĐT: (02943)  840 166   E-mail: ttkttnmt.stnmt@travinh.gov.vn  

DANH MỤC BẢNG 

Trang 

Bảng 1. Tọa độ vị trí khu đất thực hiện Dự án .................................................... 2 

Bảng 2. Các hạng mục công trình thuộc Dự án ................................................... 4 

Bảng 3. Bảng tính tải lƣợng tối đa của thông số chất lƣợng nƣớc mặt (Ltđ) ...... 12 

Bảng 4. Bảng tính tải lƣợng trung bình của thông số chất lƣợng nƣớc hiện có 

trong nguồn nƣớc (Lnn) ....................................................................................... 13 

Bảng 5. Bảng tải lƣợng thông số ô nhiễm có trong nguồn nƣớc thải của Dự án ... 15 

Bảng 6. Bảng tải lƣợng thông số ô nhiễm có trong nguồn nƣớc thải của các hộ 

dân trong khu vực (Lt2) ....................................................................................... 15 

Bảng 7. Bảng tải lƣợng thông số ô nhiễm có trong nguồn nƣớc thải của hoạt 

động kinh doanh, dịch vụ của các hộ dân trong khu vực (Lt3) ........................... 15 

Bảng 8. Bảng tải lƣợng thông số ô nhiễm có trong nguồn nƣớc thải ................ 16 

Bảng 9. Kết quả đánh giá khả năng tiếp nhận nƣớc thải, sức chịu tải của nguồn 

tiếp nhận nƣớc thải là sông Cầu Kè .................................................................... 16 

Bảng 10. Dữ liệu kết quả quan trắc chất lƣợng nguồn tiếp nhận nƣớc thải ....... 18 

Bảng 11. Dữ liệu kết quả quan trắc chất lƣợng nguồn tiếp nhận nƣớc thải (tt) . 18 

Bảng 12. Kết quả quan trắc chất lƣợng nƣớc mặt sông Cầu Kè ........................ 20 

Bảng 13. Kết quả quan trắc chất lƣợng không khí............................................. 20 

Bảng 14. Thành phần và khối lƣợng chất thải nguy hại .................................... 24 

Bảng 15. Danh mục thông số kỹ thuật của mạng lƣới cống thu gom, thoát nƣớc 

mƣa chảy tràn, nƣớc thải .................................................................................... 33 

Bảng 16. Thành phần và khối lƣợng các loại CTNH......................................... 35 

Bảng 17. Danh mục các phƣơng tiện phòng cháy chữa cháy ............................ 37 

Bảng 18. Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng và dự toán 

kinh phí thực hiện ............................................................................................... 38 

Bảng 19. Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nƣớc thải ................ 41 

 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng của Dự án đầu tƣ Xây dựng trụ sở làm việc và các 

hạng mục phụ trợ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cầu Kè 

 

Cơ quan tƣ vấn: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trƣờng Trà Vinh                     v               

ĐT: (02943)  840 166   E-mail: ttkttnmt.stnmt@travinh.gov.vn  

DANH MỤC HÌNH 

Trang  

Hình 1. Vị trí hoạt động của Dự án đầu tƣ .......................................................... 2 

Hình 2. Sơ đồ mặt bằng quy hoạch tổng thể dự án ............................................. 3 

Hình 3. Sơ đồ tổ chức Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện 

Cầu Kè  ................................................................................................................ 5 

Hình 4. Sơ đồ hoạt động của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội 

huyện Cầu Kè ....................................................................................................... 6 

Hình 5. Sơ đồ không gian thoát nƣớc thải ......................................................... 29 

Hình 6. Sơ đồ quy trình vận hành của bể tự hoại .............................................. 30 

Hình 7. Cấu tạo bể tự hoại (bể phốt) tại Dự án ................................................. 31 

Hình 8. Sơ đồ giải pháp thu gom, thoát nƣớc mƣa chảy tràn ............................ 32 

 

  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng của Dự án đầu tƣ Xây dựng trụ sở làm việc và các 

hạng mục phụ trợ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cầu Kè 

 

Cơ quan tƣ vấn: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trƣờng Trà Vinh                          1               

ĐT: (02943)  840 166   E-mail: ttkttnmt.stnmt@travinh.gov.vn 

Chƣơng I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

1. Tên chủ dự án đầu tƣ 

- Tên chủ dự án đầu tƣ: Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội 

huyện Cầu Kè (gọi tắt là Chủ dự án) 

- Địa chỉ văn phòng: Khóm 5, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tƣ: ông Dƣơng 

Văn Khén. Chức vụ: Giám đốc 

- Điện thoại: 02943 814430  email: vankhenduong3@gmail.com 

- Giấy chứng nhận đầu tƣ/đăng ký kinh doanh  

+ Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh: Mã số địa điểm kinh 

doanh 00007, đăng ký lần đầu ngày 09/6/2016, thay đổi lần 01 ngày 28/4/2020. 

+ Quyết định số 925/QĐ-NHCS ngày 21/11/2023 của Ngân hàng Chính 

sách xã hội Chi nhánh Trà Vinh về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công 

trình: Xây dựng trụ sở làm việc và các hạng mục phụ trợ Phòng giao dịch Ngân 

hàng Chính sách xã hội huyện Cầu Kè 

2. Tên dự án đầu tƣ 

- Tên dự án đầu tƣ: DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TRỤ SỞ LÀM 

VIỆC VÀ CÁC HẠNG MỤC PHỤ TRỢ PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN 

HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN CẦU KÈ (gọi tắt là Dự án) 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tƣ: Thửa đất số 205, 241, tờ bản đồ số 

26, tại khóm 5, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, với tứ cận tiếp 

giáp nhƣ sau: 

- Phía Đông Bắc tiếp giáp với nhà dân; 

- Phía Đông Nam tiếp giáp với nhà dân; 

- Phía Tây Bắc tiếp giáp với đƣờng 30 tháng 4; 

- Phía Tây Nam tiếp giáp với nhà dân. 

Khu vực thực hiện Dự án đƣợc giới hạn bởi 04 điểm góc có tọa độ nhƣ 

sau (tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105
0
30, múi chiếu 3

o
): 
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Bảng 1. Tọa độ vị trí khu đất thực hiện Dự án 

Vị trí 

Tọa độ VN 2000  

(kinh tuyến trục 105
0
30, múi chiếu 3

o
) 

X Y 

A 109 1636.3833 560 781.4280 

B 109 1646.4707 560 785.5592 

C 109 1637.4797 560 807.3664 

D 109 1628.7367 560 799.6029 

Nguồn: Hồ sơ thiết kế thi công, 2023 

Địa điểm dự kiến thực hiện Dự án đầu tƣ đƣợc thể hiện trong sơ đồ sau: 

 

Hình 1. Vị trí hoạt động của Dự án đầu tư 

Phòng giao dịch Ngân 

hàng Chính sách xã hội 

huyện Cầu Kè 
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Hình 2. Sơ đồ mặt bằng quy hoạch tổng thể dự án 

- Quy mô của dự án đầu tƣ: 

+ Quy mô: Căn cứ theo Luật Đầu tƣ công và quy mô của Dự án (tổng vốn 

đầu tƣ Dự án là 8.932.000.000 đồng), Dự án thuộc nhóm C. 

+ Căn cứ mục 2 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, Dự án thuộc nhóm III. 

+ Căn cứ Khoản 1 Điều 39 và Khoản 4 Điều 41 Luật BVMT năm 2020, 

Dự án đầu tƣ thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trƣờng cấp huyện - UBND 

huyện Cầu Kè, Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng huyện Cầu Kè xem xét phê 

duyệt (cấu trúc và nội dung Báo cáo đƣợc xây dựng theo Phụ lục XI kèm theo 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ). 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tƣ 

3.1. Công suất hoạt động của dự án đầu tư 

- Dự án đầu tƣ Xây dựng trụ sở làm việc và các hạng mục phụ trợ Phòng 

giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cầu Kè, đƣợc thực hiện trên khu 

đất có tổng diện tích là 278,8 m
2
, bao gồm các hạng mục nhƣ: 

+ Nhà làm việc kết hợp nhà phụ trợ 04 tầng, diện tích xây dựng 162,5 m
2
, 
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tổng diện tích sàn 545 m
2
. 

+ Hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ nhƣ cổng, hàng rào, sân 

đƣờng, … đƣợc xây dựng đồng bộ. 

Các hạng mục công trình thuộc Dự án đƣợc liệt kê trong bảng sau: 

Bảng 2. Các hạng mục công trình thuộc Dự án 

TT Phòng chức năng Số lƣợng 
Diện tích sử 

dụng (m
2
) 

Tổng diện 

tích (m
2
) 

I Tầng 1   130 

1 Bếp ăn  1 24 24 

2 Phòng bảo vệ 1 9 9 

3 Phòng nghỉ 1 18 18 

4 Kho 1 11 11 

5 WC 1 13 13 

6 Khu vực để xe 1 55 55 

II Tầng 2   112,4 

1 Sảnh + quầy giao dịch  1 38 38 

2 Kho tiền 1 10 10 

3 Phòng đệm 1 5.4 5,4 

4 P. giám đốc kiểm họp nội bộ 1 18 18 

5 Cầu thang 1 13 13 

6 Sảnh thang 1 10 10 

7 Thang lên sảnh 1 18 18 

III Tầng 3   112 

1 P. phó giám đốc 1, kiểm họp 

các TCĐT 
1 22 22 

2 P. phó giám đốc 2, kiểm họp 

nội bộ + tiếp dân 
1 20 20 

3 Phòng tín dung 1 26 26 

4 Cầu thang 1 13 13 

5 WC 1 10 10 

6 Hành lang 1 21 21 

IV Tầng 4   113 

1 Phòng họp 1 49 49 

2 Kho lƣu trữ 1 20 20 

3 Cầu thang 1 13 13 

4 WC 1 10 10 
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TT Phòng chức năng Số lƣợng 
Diện tích sử 

dụng (m
2
) 

Tổng diện 

tích (m
2
) 

6 Hành lang 1 21 21 

Tổng diện tích sử dụng 467,4  

Nguồn: Báo cáo KTKT XD công trình, 2023 

- Nhân viên làm việc tại Dự án đầu tƣ: 12 ngƣời.  

Sơ đồ tổ chức Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cầu 

Kè đƣợc thể hiện trong sơ đồ sau: 

 

Hình 3. Sơ đồ tổ chức  

* Thuyết minh 

- Ban Giám đốc: Trực tiếp quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của 

Ngân hàng, hƣớng dẫn, giám sát, kiểm tra việc thực hiện đúng chức năng nhiệm 

vụ trong phạm vi hoạt động mà cấp trên giao phó, thực hiện ký duyệt các hợp 

đồng tín dụng, ra quyết định về tổ chức đối với hoạt động Ngân hàng. 

- Tổ tín dụng:  

+ Có nhiệm vụ trực tiếp giao dịch với các tổ trƣởng Tổ Tiết kiệm và vay 

vốn (TK&VV), thẩm định, giám sát việc lập hồ sơ vay vốn của các tổ trƣởng Tổ 

TK&VV, kiểm soát hồ sơ vay, trình Giám đốc phê duyệt cho vay. 

+ Trực tiếp hƣớng dẫn các tổ trƣởng Tổ TK&VV trong việc bình xét, lập hồ 

sơ cho vay, đôn đốc các tổ trƣởng Tổ TK&VV nhắc nhở tổ viên trả nợ đúng hạn. 

+ Thƣờng xuyên phân loại dƣ nợ, nợ quá hạn, tìm ra nguyên nhân và đề 

xuất hƣớng khắc phục. 

+ Tổng hợp, phân tích hoạt động kinh doanh tháng, quý, năm, dự thảo các 

bản sơ kết, tổng kết của phòng giao dịch. 

+ Tổng hợp báo cáo và kiểm tra chuyên đề theo quy định. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng của Dự án đầu tƣ Xây dựng trụ sở làm việc và các 

hạng mục phụ trợ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cầu Kè 

 

Cơ quan tƣ vấn: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trƣờng Trà Vinh                          6               

ĐT: (02943)  840 166   E-mail: ttkttnmt.stnmt@travinh.gov.vn 

- Tổ kế toán – ngân quỹ: 

+ Trực tiếp hạch toán kế toán, hạch toán thống kê và thanh toán theo quy 

định của Ngân hàng nhà nƣớc, Ngân hàng Chính sách xã hội. 

+ Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch tài chính, quyết toán kế hoạch thu, chi tài 

chính, quỹ tiền lƣơng của Ngân hàng. 

+ Tổng hợp, lƣu trữ hồ sơ tài liệu về hạch toán, kế toán, quyết toán và các 

báo cáo theo quy định. 

+ Quản lý và sử dụng các quỹ chuyên dùng theo quy định của Ngân hàng 

Chính sách xã hội trên địa bàn. 

+ Thực hiện các khoản nộp ngân sách Nhà nƣớc theo quy định 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư (quy trình hoạt động) 

Quy trình hoạt động của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội 

huyện Cầu Kè đƣợc thể hiện trong sơ đồ sau: 

 

Hình 4. Sơ đồ hoạt động của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện 

Cầu Kè  

* Ghi chú:  

            Chỉ đạo thực hiện 

           Chỉ đạo thực hiện và Phối hợp thực hiện 
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3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cầu Kè có chức 

năng, nhiệm vụ thực hiện chính sách tín dụng ƣu đãi đối với ngƣời nghèo và các 

đối tƣợng chính sách khác, bao gồm: 

(A) CÁC CHƢƠNG TRÌNH TÍN DỤNG ĐANG THỰC HIỆN GIẢI 

NGÂN TẠI NHCSXH 

1. Cho vay hộ nghèo theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 

của Chính phủ.  

2. Cho vay hộ cận nghèo theo Quyết định số 15/2013/QĐ-TTg ngày 

23/02/2013 của Thủ tƣớng Chính phủ. 

3. Cho vay hộ mới thoát nghèo theo Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 

21/7/2015 của Thủ tƣớng Chính phủ. 

4. Cho vay học sinh sinh viên theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 

27/9/2007 của Thủ tƣớng Chính phủ. 

5. Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị 

định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 

23/9/2019 của Chính phủ. 

6. Cho vay ngƣời lao động đi làm việc ở nƣớc ngoài theo hợp đồng theo 

Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP 

ngày 23/9/2019 của Chính phủ. 

7. Cho vay nƣớc sạch và vệ sinh môi trƣờng nông thôn theo Quyết định số 

62/2004/QĐ-TTg ngày 16/4/2004 của Thủ tƣớng Chính phủ. 

8. Cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn theo Quyết định số 

31/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tƣớng Chính phủ. 

9. Cho vay ƣu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải 

tạo, sửa chữa nhà để ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của 

Chính phủ. 

10. Cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-

TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tƣớng Chính phủ. 

11. Cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy vi 

tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến theo Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg 

ngày 04/4/2022 của Thủ tƣớng Chính phủ. 
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12. Cho vay cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh 

hƣởng bởi đại dịch Covid-19 theo Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 

27/4/2022 của Thủ tƣớng Chính phủ. 

13. Cho vay vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị định số 28/2022 

của Thủ tƣớng Chính phủ. 

14. Cho vay ngƣời chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/2023 

của Thủ tƣớng Chính phủ. 

 (B) CÁC CHƢƠNG TRÌNH TÍN DỤNG ĐÃ HẾT THỜI HẠN GIẢI 

NGÂN VÀ NHCSXH ĐANG THỰC HIỆN QUẢN LÝ DƢ NỢ 

1. Cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-

TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tƣớng Chính phủ. 

2. Cho vay hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào 

DTTS nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long theo Quyết 

định số 74/2008/QĐ-TTg ngày 09/6/2008 và Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg 

ngày 20/5/2013 của Thủ tƣớng Chính phủ. 

3. Cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi 

theo quy định tại Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tƣớng 

Chính phủ. 

4. Cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào DTTS đặc biệt 

khó khăn theo Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tƣớng 

Chính phủ. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử 

dụng, nguồn cung cấp điện, nƣớc của dự án đầu tƣ 

4.1. Điện năng 

- Nguồn cung cấp điện: Điện lƣới quốc gia 

- Nhu cầu sử dụng: trung bình khoảng 1.000 kWh/tháng 

4.2. Nước 

- Nguồn cung cấp nƣớc: Đƣợc đấu nối từ đƣờng ống cấp nƣớc có sẵn trên 

tuyến đƣờng 30 tháng 4. 

- Lƣợng nƣớc tiêu thụ (ký hiệu Qsh):  

+ Khi dự án đi vào hoạt động, dự kiến có khoảng 12 nhân viên làm việc 

tại đây. Theo QCVN 01:2021/BXD, thì chỉ tiêu cấp nƣớc sạch dùng cho sinh 

hoạt tối thiểu là 80 lít/ngƣời/ngày đêm (lấy định mức khoảng 100 lít/ngƣời/ngày 
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đêm). Nhƣ vậy, nhu cầu sử dụng nƣớc phục vụ sinh hoạt tại Dự án trong giai 

đoạn vận hành ƣớc tính nhƣ sau: 

QSH = (100 x 12) =  1.200 lít/ngày đêm = 1,2 m
3
/ngày  

+ Nhu cầu sử dụng nƣớc (tại khu vực nhà vệ sinh) của khách hàng đến 

giao dịch, làm việc tại Dự án: Ƣớc tính khoảng 0,8 m
3
/ngày 

- Nhƣ vậy, nhu cầu sử dụng tối đa tại Dự án ƣớc tính khoảng 2,0 m
3
/ngày 
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Chƣơng II. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ VỚI QUY HOẠCH, 

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tƣ với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng 

quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trƣờng 

- Do hiện trạng tại khu vực thực hiện Dự án đầu tƣ Xây dựng trụ sở làm 

việc và các hạng mục phụ trợ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội 

huyện Cầu Kè chƣa có quy hoạch phân vùng môi trƣờng, nên Báo cáo đề xuất 

cấp giấy phép môi trƣờng chƣa có đủ cơ sở để so sánh, đối chiếu sự phù hợp của 

Dự án với phân vùng môi trƣờng theo quy định của Luật Bảo vệ môi trƣờng 

năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng. 

- Ngoài ra, hiện tại cơ sở vật chất của Phòng giao dịch huyện Cầu Kè 

đƣợc xây dựng đã lâu và đã xuống cấp hƣ hỏng nhiều, diện tích hẹp, thiếu tính 

đồng bộ, không đáp ứng đƣợc nhu cầu làm việc, sinh hoạt của cán bộ nhân viên 

và làm ảnh hƣởng đến chất lƣợng phục vụ khách hàng của Dự án. 

- Từ những điều kiện thiết yếu và cấp bách nêu trên, việc đầu tƣ xây 

dựng công trình “Xây dựng trụ sở làm việc và các hạng mục phụ trợ Phòng 

giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cầu Kè” là hết sức cần thiết, tạo 

điều kiện nâng cao chất lƣợng phục vụ khách hàng của Dự án, hổ trợ cho mục 

tiêu xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế, giải quyết nhu cầu việc 

làm, cũng nhƣ thực hiện kế hoạch phát triển và hoàn thành các mục tiêu về 

kinh tế, văn hoá xã hội trên địa bàn huyện Cầu Kè nói riêng và địa bàn tỉnh Trà 

Vinh nói chung.  

2. Sự phù hợp của dự án đầu tƣ đối với khả năng chịu tải của môi 

trƣờng 

Trong quá trình hoạt động, Dự án có hoạt động xả thải ra môi trƣờng nƣớc 

mặt sông Cầu Kè thông qua tuyến cống thoát nƣớc công cộng, với lƣu lƣợng tối 

đa khoảng 2,0 m
3
/ngày. 

Thực hiện quy định tại Thông tƣ số 76/2017/TT-BTNMT ngày 

29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng và Điều 82 của Thông tƣ số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng, Dự án thực hiện đánh giá khả năng chịu tải của nguồn tiếp nhận nƣớc 

thải là sông Cầu Kè (đoạn từ ngã 3 sông Cầu Kè – Tổng Tồn đến Rạch Rùm), cụ 

thể nhƣ sau: 
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- Xác định đoạn sông cần đánh giá khả năng tiếp nhận nƣớc thải, sức 

chịu tải: sông Cầu Kè (đoạn từ ngã 3 sông Cầu Kè – Tổng Tồn đến Rạch Rùm) 

có tổng chiều dài khoảng 5,2km, đƣợc xác định thành 01 đoạn sông trong quá 

trình đánh giá khả năng chịu tải. 

- Xác định mục đích sử dụng nƣớc của sông Cầu Kè: Tại thời điểm lập 

báo cáo, nƣớc mặt sông Cầu Kè dùng cho mục đích tƣới tiêu thủy lợi, sản xuất 

nông nghiệp và không dùng cho mục đích cấp nƣớc sinh hoạt. 

- Xác định thông số đánh giá: Căn cứ theo khoản 1 Điều 82 của Thông tƣ 

số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng, khoản 2 Điều 7 của Thông tƣ số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 

của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, QCVN 08:2023/BTNMT và QCVN 

14:2008/BTNMT, khả năng tiếp nhận nƣớc thải, sức chịu tải của đoạn sông 

đƣợc đánh giá đối với từng thông số sau: TSS, BOD5, Amoni. 

- Xác định phƣơng pháp đánh giá: Hiện trạng đoạn sông Cầu Kè là 

nguồn tiếp nhận nƣớc thải của các nguồn thải nhƣ: Nƣớc thải sinh hoạt và nƣớc 

thải từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ của các hộ dân trong khu vực và của chợ 

Cầu Kè, ... ngoài ra không có các nguồn thải lớn từ hoạt động sản công nghiệp. 

Do đó, theo quy định tại Điều 8 Thông tƣ số 76/2017/TT-BTNMT ngày 

29/12/2017, phƣơng pháp đánh giá đƣợc lựa chọn là phƣơng pháp đánh giá 

gián tiếp. Đây là phƣơng pháp đánh giá khả năng tiếp nhận nƣớc thải, sức chịu 

tải của sông đƣợc thực hiện trên cơ sở giới hạn tối đa của từng thông số đánh 

giá theo quy chuẩn kỹ thuật về chất lƣợng nƣớc mặt, lƣu lƣợng và kết quả phân 

tích chất lƣợng nguồn nƣớc sông, lƣu lƣợng và kết quả phân tích của các 

nguồn nƣớc thải xả vào đoạn sông và quá trình gia nhập dòng chảy, biến đổi 

của các chất gây ô nhiễm. 

Căn cứ theo khoản 2 Điều 82 của Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, công thức tính toán 

theo phƣơng pháp đánh giá gián tiếp cụ thể nhƣ sau: 

Ltn = (Ltđ - Lnn - Ltt) x Fs + NPtđ. Trong đó: 

+ Ltn: Khả năng tiếp nhận nƣớc thải, sức chịu tải đối với từng thông số ô 

nhiễm, đơn vị tính là kg/ngày; 

+ Ltđ: Tải lƣợng tối đa của từng thông số chất lƣợng nƣớc mặt đối với 

đoạn sông cần đánh giá, đơn vị tính là kg/ngày. 

+ Fs: Hệ số an toàn, đƣợc xem xét, lựa chọn trong khoảng từ 0,7 đến 0,9 

trên cơ sở mức độ đầy đủ, tin cậy, chính xác của các thông tin, số liệu sử dụng 
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để đánh giá do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt khả năng tiếp nhận nƣớc thải, 

sức chịu tải quy định tại khoản 1 Điều 15 Thông tƣ số 76/2017/TT-BTNMT 

ngày 29/12/2017 xem xét, quyết định xem xét, quyết định. Lựa chọn giá trị tính 

là 0,7. 

+ Lnn: Tải lƣợng của thông số chất lƣợng nƣớc hiện có trong nguồn nƣớc 

của đoạn sông cần đánh giá, đơn vị tính là kg/ngày; 

+ Ltt: Tải lƣợng thông số ô nhiễm có trong nguồn nƣớc thải, đơn vị tính là 

kg/ngày; 

+ NPtd: Tải lƣợng cực đại của thông số ô nhiễm mất đi do các quá trình 

biến đổi xảy ra trong đoạn sông, đơn vị tính là kg/ngày. Giá trị NPtd phụ thuộc 

vào từng chất ô nhiễm và có thể chọn giá trị bằng 0 đối với chất ô nhiễm có 

phản ứng làm giảm chất ô nhiễm này. 

- Nhƣ vậy, công thức xác định khả năng tiếp nhận nƣớc thải, sức chịu tải 

của nguồn tiếp nhận nƣớc thải là sông Cầu Kè bằng phƣơng pháp đánh giá gián 

tiếp nhƣ sau: Ltn = (Ltđ - Lnn - Ltt) x 0,7 

a) Xác định tải lượng tối đa của từng thông số chất lượng nước mặt (Ltđ) 

Công thức xác định: Ltđ = Cqc x QS x 86,4. Trong đó: 

- Cqc: Giá trị giới hạn của thông số chất lƣợng nƣớc mặt theo quy chuẩn 

kỹ thuật về chất lƣợng nƣớc mặt ứng với mục đích sử dụng nƣớc của đoạn sông, 

đơn vị tính là mg/l. Áp dụng, QCVN 08:2023/BTNMT (mức B, bảng 2). 

- QS: Lƣu lƣợng dòng chảy của đoạn sông đánh giá, đơn vị tính là m
3
/s. 

Lƣu lƣợng dòng chảy tối thiểu của sông Cầu Kè là 86,1 m
3
/s (nguồn: Dự án 

Điều tra, đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của các sông nội 

tỉnh, các tuyến kênh trục và kênh cấp I trên địa bàn tỉnh Trà Vinh) 

- Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên (đƣợc chuyển đổi từ đơn vị 

tính là mg/l, m
3
/s thành đơn vị tính là kg/ngày). 

Bảng 3. Bảng tính tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt (Ltđ) 

TT Thông số 
Cqc 

mg/l 

Qs 

m
3
/s

 
Hệ số thứ 

nguyên 

Ltđ  

(kg/ngày) 

1 TSS 100 86,1 86,4 743.904 

2 BOD5 6 86,1 86,4 44.634 

3 Amoni 0,3 86,1 86,4 2.232 

Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tổng hợp, năm 2023 
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b) Xác định tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn 

nước (Lnn) 

Công thức xác định: Lnn = Cnn x QS x 86,4. Trong đó: 

- QS: Lƣu lƣợng dòng chảy của đoạn sông đánh giá, đơn vị tính là m
3
/s. 

Lƣu lƣợng dòng chảy tối thiểu của sông Cầu Kè là 86,1 m
3
/s. 

- Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên (đƣợc chuyển đổi từ đơn vị 

tính là mg/l, m
3
/s thành đơn vị tính là kg/ngày). 

- Cnn: Kết quả phân tích thông số chất lƣợng nƣớc mặt, đơn vị tính là 

mg/l; 

Bảng 4. Bảng tính tải lượng trung bình của thông số chất lượng nước hiện có 

trong nguồn nước (Lnn) 

TT Thông số 
Cnn 

mg/l 

Qs 

m
3
/s

 
Hệ số thứ 

nguyên 

Lnn 

(kg/ngày) 

1 TSS 33,7 86,1 86,4 250.696 

2 BOD5 1,1 86,1 86,4 8.183 

3 Amoni 0,127 86,1 86,4 945 

Ghi chú: Giá trị Cnn – Kết quả thử nghiệm số 24016/KQTN-TTKT ngày 

23/01/2024 của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trƣờng 

c) Xác định tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải (Ltt) 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 82 Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, nguồn thải vào 

đoạn sông gồm 03 nguồn chính: Nguồn thải điểm, nguồn thải diện và nguồn thải 

tự nhiên. Tải lƣợng các thông số ô nhiễm từ 03 nguồn này đƣợc ký hiệu tƣơng 

ứng là Lt, Ld và Ln. 

Công thức xác định tổng tải lƣợng thông số ô nhiễm có trong nguồn nƣớc 

thải: Ltt = Lt + Ld + Ln  Trong đó: 

- Lt: Nguồn thải điểm, đơn vị tính là mg/L. 

- Ld: Nguồn thải diện, đơn vị tính là mg/L. 

- Ln: Nguồn thải tự nhiên, đơn vị tính là mg/L. 

Tại thời điểm lập Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng, Sở Tài nguyên 

và Môi trƣờng đang thực hiện Dự án “Điều tra, đánh giá khả năng tiếp nhận 

nƣớc thải, sức chịu tải của các sông nội tỉnh, các tuyến kênh trục và kênh cấp I 
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trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”. Do đó, chƣa có đủ số liệu, dữ liệu để xác định tải 

lƣợng chất ô nhiễm từ nguồn thải diện và nguồn thải tự nhiên của các sông nội 

tỉnh, các tuyến kênh trục và kênh cấp I trên địa bàn tỉnh Trà Vinh nói chung và 

tại đoạn sông Cầu Kè nói riêng. Nên, đơn vị tƣ vấn lựa chọn giá trị của Ld và Ln 

bằng 0 để tính toán và xác định tổng tải lƣợng thông số ô nhiễm có trong nguồn 

nƣớc thải.  

Nhƣ vậy, công thức xác định tổng tải lƣợng thông số ô nhiễm có trong 

nguồn nƣớc thải nhƣ sau: Ltt = Lt  (1) 

Ngoài ra, theo kết quả khảo sát thực tế, các nguồn thải điểm cùng xả thải 

vào đoạn sông Cầu Kè (đoạn sông cần đánh giá), bao gồm: 

+ Nguồn nƣớc thải của Dự án, lƣu lƣợng ƣớc tính tối đa 2,0 m
3
/ngày 

(tƣơng đƣơng 0,23.10
-4

 m
3
/s). 

+ Nguồn nƣớc thải sinh hoạt, của các hộ dân trong khu vực, lƣu lƣợng 

ƣớc tính tối đa 50 m
3
/ngày (tƣơng đƣơng 5,8.10

-4
 m

3
/s) 

+ Nguồn nƣớc thải từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ, chợ Cầu Kè, lƣu 

lƣợng ƣớc tính tối đa 50 m
3
/ngày (tƣơng đƣơng 5,8.10

-4
 m

3
/s). 

Nhƣ vậy, tải lƣợng thông số ô nhiễm có trong nguồn nƣớc thải đƣợc tính 

toán bao gồm các nguồn chính nhƣ sau: 

+ Nguồn nƣớc thải của Dự án (ký hiệu: Lt1) 

+ Nguồn nƣớc thải sinh hoạt của các hộ dân trong khu vực (ký hiệu: Lt2) 

+ Nguồn nƣớc thải từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ, … của các hộ dân 

trong khu vực (ký hiệu: Lt3) 

- Công thức (1) đƣợc viết lại nhƣ sau: Ltt = Lt =  Lt1 + Lt2 + Lt3 

- Công thức xác định tải lƣợng chất ô nhiễm từ nguồn thải điểm (Lt): Lt = 

Ct x Qt x 86,4. Trong đó: 

+ Qt: Lƣu lƣợng lớn nhất của nguồn nƣớc thải xả vào đoạn sông, đơn vị 

tính là m
3
/s.  

+ Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên. 

+ Ct: Kết quả phân tích thông số ô nhiễm có trong nguồn nƣớc thải xả vào 

đoạn sông, đơn vị tính là mg/L. 
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c.1) Tải lượng chất ô nhiễm từ Dự án (Lt1) 

Bảng 5. Bảng tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải của Dự án 

TT Thông số 
Ct1 

mg/l 

Qt1 

m
3
/s

 
Hệ số thứ 

nguyên 

Lt1 

(kg/ngày) 

1 TSS 120 0,23.10
-4

 86,4 0,24 

2 BOD5 60 0,23.10
-4

 86,4 0,12 

3 Amoni 12 0,23.10
-4

 86,4 0,024 

Ghi chú: Giá trị Ct1 đƣợc tính theo giá trị tối đa cho phép quy định tại 

QCVN 14:2008/BTNMT (cột B; K = 1,2) 

c.2) Tải lượng chất ô nhiễm từ các hộ dân trong khu vực 

Bảng 6. Bảng tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải của các hộ 

dân trong khu vực (Lt2) 

TT Thông số 
Ct2 

mg/l 

Qt2 

m
3
/s

 
Hệ số thứ 

nguyên 

Lt2 

(kg/ngày) 

1 TSS 100 5,8.10
-4

 86,4 5,0 

2 BOD5 50 5,8.10
-4

 86,4 2,5 

3 Amoni 10 5,8.10
-4

 86,4 0,5 

Ghi chú: Giá trị Ct2 đƣợc tính theo giá trị tối đa cho phép quy định tại 

QCVN 14:2008/BTNMT (cột B; K = 1) 

c.3) Tải lượng chất ô nhiễm từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ của các hộ 

dân trong khu vực (Lt3) 

Bảng 7. Bảng tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải của hoạt 

động kinh doanh, dịch vụ của các hộ dân trong khu vực (Lt3) 

TT Thông số 
Ct3 

mg/l 

Qt3 

m
3
/s

 
Hệ số thứ 

nguyên 

Lt3 

(kg/ngày) 

1 TSS 108 5,8.10
-4

 86,4 5,4 

2 BOD5 54 5,8.10
-4

 86,4 2,7 

3 Amoni 10,8 5,8.10
-4

 86,4 0,54 

Ghi chú: Giá trị Ct3 - đƣợc tính theo giá trị tối đa cho phép quy định tại 

QCVN 40:2011/BTNMT (cột B; Kq = 0,9; Kf = 1,2) 

Nhƣ vậy tải lƣợng thông số ô nhiễm có trong từng nguồn nƣớc thải trên 

đƣợc tổng hợp nhƣ sau: 
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Bảng 8. Bảng tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải  

TT Thông số 
Lt1 Lt2 Lt3 Ltt=  Lt1 + Lt2 + Lt3 

kg/ngày 

1 TSS 0,24 5,0 5,4 10,64 

2 BOD5 0,12 2,5 2,7 5,32 

3 Amoni 0,024 0,5 0,54 1,064 

 Kết quả đánh giá khả năng tiếp nhận nƣớc thải, sức chịu tải của nguồn 

tiếp nhận nƣớc thải là sông Cầu Kè đƣợc tính theo công thức Ltn = (Ltđ - Lnn - 

Ltt) x 0,7. Kết quả nhƣ sau: 

Bảng 9. Kết quả đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn 

tiếp nhận nước thải là sông Cầu Kè 

TT Thông số 
Ltđ 

(kg/ngày) 

Lnn 

(kg/ngày) 

Ltt 

(kg/ngày) 
Fs 

Ltn 

(kg/ngày) 

1 TSS 743.904 250.696 10,64 0,7 345.238,15 

2 BOD5 44.634 8.183 5,32 0,7 25.511,98 

3 Amoni 2.232 945 1,064 0,7 900,16 

 Kết luận: Theo kết quả đánh giá khả năng tiếp nhận nƣớc thải, sức 

chịu tải của sông Cầu Kè bằng phƣơng pháp đánh giá gián tiếp cho thấy: 03/03 

thông số đƣợc đánh giá đều còn khả năng tiếp nhận nƣớc thải. 
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Chƣơng III.  HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN 

ĐẦU TƢ 

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trƣờng và tài nguyên sinh vật 

1.1. Các thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp 

bởi dự án 

- Trong giai đoạn xây dựng: Các thành phần môi trƣờng có khả chịu tác 

động trực tiếp bởi hoạt động thi công xây dựng Dự án chủ yếu bao gồm: Môi 

trƣờng đất và môi trƣờng không khí. 

- Trong giai đoạn vận hành: Trong quá trình hoạt động, Dự án chỉ phát 

sinh nƣớc thải và xả thải ra nguồn nƣớc mặt là sông Cầu Kè. Do đó, thành phần 

môi trƣờng bị tác động trong giai đoạn này chỉ có nƣớc mặt sông Cầu Kè. 

1.2. Các đối tượng nhạy cảm về môi trường gần nhất có thể bị tác động 

của dự án 

Căn cứ theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trƣờng, 

khoản 4 điều 28 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

và vị trí thực hiện Dự án, thì xung quanh khu đất thực hiện Dự án không có các 

đối tƣợng nhạy cảm về môi trƣờng. 

2. Mô tả về môi trƣờng tiếp nhận nƣớc thải của dự án 

2.1. Mô tả đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải 

- Khi Dự án đi vào hoạt động, nguồn nƣớc tiếp nhận nƣớc thải của Dự án 

là sông Cầu Kè, cách khu vực Dự án khoảng 100 – 120m. 

- Sông Cầu Kè là sông chạy qua khu vực trung tâm thị trấn, thuyền bè có 

trọng tải 20 - 30 tấn giao thông dễ dàng. Bề rộng của sông 20 - 24m, sâu 4m, 

chịu tác động chế độ bán nhật triều không đều trên biển Đông thông qua sông 

Hậu (ngày lên xuống 2 lần; mỗi tháng có 2 lần triều cƣờng, sau ngày 1 và 15 âm 

lịch và 2 lần triều kém, sau ngày 7 và 23 âm lịch từ  2 - 3 ngày); Mực nƣớc đỉnh 

triều hàng tháng thay đổi từ 1,0 đến 1,4m. 

2.2. Mô tả chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải 

Nhằm đánh giá chất lƣợng nguồn tiếp nhận nƣớc thải là sông Cầu Kè, đơn 

vị tƣ vấn sử dụng dữ liệu hiện trạng môi trƣờng từ Kết quả quan trắc chất lƣợng 

môi trƣờng tỉnh Trà Vinh năm 2023 (thành phần môi trƣờng nƣớc mặt), kết quả 

nhƣ sau: 

- Vị trí lấy mẫu quan trắc: Sông tại chợ huyện Cầu Kè 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng của Dự án đầu tƣ Xây dựng trụ sở làm việc và các 

hạng mục phụ trợ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cầu Kè 

 

Cơ quan tƣ vấn: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trƣờng Trà Vinh                          18               

ĐT: (02943)  840 166   E-mail: ttkttnmt.stnmt@travinh.gov.vn 

- Kết quả quan trắc cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 10. Dữ liệu kết quả quan trắc chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải 

STT Thông số Đơn vị 
Kết quả QCVN 

08:2023/ 

BTNMT Tháng 1 Tháng 3 Tháng 5 

1 pH - 6,92 6,97 6,81 6,0 – 8,5 

2 DO mg/L 4,16 2,86 3,41 ≥ 5 

3 TSS mg/L 15,1 14,0 22,0 ≤ 100 

4 COD mg/L 11,2 23,5 9,1 ≤ 15 

5 BOD5 mg/L 1,2 2,5 3,1 ≤ 6 

6 NH4
+
 (tính theo

 
N) mg/L 0,409 0,477 0,083 0,3 

7 Cl
- 

mg/L 38,9 95,0 61,3 250 

8 NO2
-
 (tính theo

 
N) mg/L 0,015 0,014 0,012 0,05 

9 NO3
-
 (tính theo

 
N) mg/L 0,401 0,421 0,437 - 

10 PO4
3-

 (tính theo
 
P) mg/L 0,07 0,03 0,04 - 

11 Dầu mỡ tổng mg/L KPH 0,4 0,4 5,0 

12 Coliform MPN/100mL 2,4.10
5
 9,3.10

3
 2,4.10

5
 ≤ 5.000 

 

Nguồn: Kết quả quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2023 

Bảng 11. Dữ liệu kết quả quan trắc chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải (tt) 

STT Thông số Đơn vị 
Kết quả QCVN 

08:2023/ 

BTNMT Tháng 7 Tháng 9 Tháng 11 

1 pH - 7,05 6,88 7,05 6,0 – 8,5 

2 DO mg/L 3,58 4,82 4,23 ≥ 5 

3 TSS mg/L 57,0 43,6 58,8 ≤ 100 

4 COD mg/L 21,2 11,4 24,9 ≤ 15 

5 BOD5 mg/L 2,8 1,7 2,1 ≤ 6 

6 NH4
+
 (tính theo

 
N) mg/L 0,424 0,144 0,126 0,3

(*) 

7 Cl
- 

mg/L 59,2 11,7 12,4 250
(*)

 

8 NO2
-
 (tính theo

 
N) mg/L 0,068 0,020 0,019 0,05

(*)
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STT Thông số Đơn vị 
Kết quả QCVN 

08:2023/ 

BTNMT Tháng 7 Tháng 9 Tháng 11 

9 Dầu mỡ tổng mg/L 0,4 0,7 0,8 5,0
(*)

 

10 Coliform MPN/100mL 2,3.10
4 

2,4.10
4 

9,3.10
4 ≤ 5.000 

 

Nguồn: Kết quả quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2023 

* Ghi chú: 

- KPH: không phát hiện;  

- Giá trị giới hạn áp dụng theo QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc mặt (mức B, bảng 2) 

- Giá trị (*)áp dụng theo QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lƣợng nƣớc mặt (bảng 1) 

* Nhận xét: Theo kết quả quan trắc cho thấy, nƣớc mặt tại chợ huyện Cầu 

Kè (NM7) có 04/12 thông số vƣợt giới hạn: 

- Thông số DO không đạt giá trị tối thiểu cho phép trong cả 06 đợt quan 

trắc trong năm (không đạt mức chất lƣợng nƣớc trung bình). 

- Thông số COD vƣợt nhẹ so với quy chuẩn tại 03/06 đợt quan trắc; 

Thông số Coliform vƣợt quy chuẩn từ 1,9 - 48 lần trong cả 06 đợt quan trắc 

(không đạt mức chất lƣợng nƣớc trung bình).  

- Thông số NH4
+ 

(tính theo N) vƣợt nhẹ so với quy chuẩn tại 03/06 đợt 

quan trắc; NO2
-
 (tính theo N) vƣợt nhẹ 1,4 lần so với quy chuẩn vào đợt tháng 7 

(không đáp ứng mục tiêu bảo vệ sức khỏe con ngƣời). 

3. Hiện trạng các thành phần môi trƣờng đất, nƣớc, không khí nơi 

thực hiện dự án 

Nhằm đánh giá hiện trạng các thành phần môi trƣờng nơi thực hiện Dự 

án, Chủ dự án phối hợp với đơn vị tƣ vấn thực hiện quan trắc hiện trạng môi 

trƣờng, cụ thể nhƣ sau: 

- Vị trí lấy mẫu: 

+ 01 mẫu nƣớc mặt sông Cầu Kè 

+ 01 mẫu không khí nơi thực hiện Dự án 

- Kết quả quan trắc: 
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Bảng 12. Kết quả quan trắc chất lượng nước mặt sông Cầu Kè 

TT Thông số Đơn vị Kết quả  
QCVN 

08:2023/BTNMT 

1 pH - 7,08 6,0 - 8,5
(*)

 

2 Tổng cặn lơ lửng (TSS) mg/L 33,7 ≤ 100
(*)

 

3 
Nhu cầu oxy sinh hóa 

(BOD5)
 
 

mg/L 1,1 ≤ 6
(*)

 

4 
Nhu cầu oxy hóa học 

(COD) 
mg/L 9,4 ≤ 15

(*)
 

5 NH4
+
 (tính theo N) mg/L 0,127 0,3 

6 Tổng Nitơ (N) mg/L 1,0 ≤ 1,5
(*)

 

7 Tổng Photpho (P) mg/L 0,06 ≤ 0,3
(*)

 

8 Coliform 
MPN/ 

100mL 
4,3.10

4 
≤ 5.000

(*)
 

* Ghi chú: 

- Giá trị giới hạn áp dụng theo QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. 

 - 
(*) 

áp dụng theo QCVN 08:2023/BTNMT (Mức B) - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng nước mặt. 

 * Nhận xét: Theo kết quả thử nghiệm cho thấy, môi trƣờng nƣớc mặt 

sông Cầu Kè có chất lƣợng khá tốt, với 07/08 thông số quan trắc đạt giới hạn 

cho phép quy định tại QCVN 08:2023/BTNMT (Mức B – Chất lƣợng nƣớc 

trung bình, có thể dùng cho mục đích sản xuất công nghiệp, nông nghiệp sau khi 

áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp). Riêng thông số Coliform vƣợt giới hạn 

cho phép. 

Bảng 13. Kết quả quan trắc chất lượng không khí 

TT Thông số Đơn vị Kết quả  
QCVN  

05:2023/BTNMT 

1 Tiếng ồn dBA 62,4 70
* 

2 Tổng bụi lơ lửng (TSP) µg/Nm
3
 138 300 

3 SO2 µg/Nm
3
 8,5 350 

4 NO2 µg/Nm
3
 9,8 200 

5 CO µg/Nm
3
 3.194 30.000 

* Ghi chú: 
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- QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng 

không khí (giá trị trung bình 1 giờ) 

- Giá trị (*) áp dụng QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về tiếng ồn (đối với khu vực thông thƣờng từ 6 giờ đến 21 giờ). 

* Nhận xét: Theo bảng kết quả thử nghiệm trên cho thấy, tất cả các thông 

số quan trắc đều có giá trị thấp và nằm trong giới hạn quy chuẩn cho phép tại 

QCVN 05:2023/BTNMT, QCVN 26:2016/BTNMT. 
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Chƣơng IV. ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng trong giai 

đoạn thi công xây dựng dự án 

1.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải 

a) Lưu lượng nước thải 

- Hoạt động sinh hoạt: Ƣớc tính tổng lƣu lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát 

sinh khoảng 0,5 – 1,0 m
3
/ngày. 

- Hoạt động xây dựng: Ƣớc tính tổng lƣu lƣợng nƣớc thải xây dựng phát 

sinh khoảng 1,0 m
3
/ngày. 

b) Công trình, biện pháp xử lý 

- Nƣớc thải phát sinh trong quá trình xây dựng đƣợc tận dụng tƣới nền 

công trình, không xả thải ra môi trƣờng xung quanh. 

- Công trình xử lý nƣớc thải sinh hoạt: Bố trí nhà vệ sinh di động tại khu 

vực công trƣờng. 

+ Số lƣợng: dự kiến bố trí 01 nhà vệ sinh di động tại khu vực công 

trƣờng. Tùy vào số lƣợng công nhân tập trung tại công trƣờng, đơn vị thi công 

sẽ tăng/giảm số lƣợng nhà vệ sinh di động cho phù hợp với thực tế. 

+ Vị trí bố trí đảm bảo thuận tiện trong quá trình sử dụng, không gây cản 

trở hoạt động thi công xây dựng 

+ Chất thải phát sinh tại nhà vệ sinh di động sẽ đƣợc đơn vị có chức năng 

thu gom và xử lý đúng quy định, với tần suất thu gom, xử lý tối thiểu là: 01 

lần/2 tuần. 

+ Công tác thu gom, quản lý và xử lý nƣớc thải sinh hoạt phải đảm bảo 

nƣớc thải đƣợc xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nƣớc thải sinh hoạt (cột B; K = 1,2). 

+ Song song đó, tăng cƣờng công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo 

vệ môi trƣờng của toàn thể công nhân xây dựng. 

+ Ƣu tiên sử dụng lao động địa phƣơng, qua đó giảm thiểu đƣợc lƣợng 

phát thải tại khu vực công trƣờng. 

- Nƣớc mƣa chảy tràn: Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nƣớc mƣa 

chảy tràn do mặt bằng rửa trôi cụ thể nhƣ sau: 
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+ Kiểm soát chặt chẽ các khu vực tập kết chất thải rắn, nhằm đảm bảo 

nƣớc mƣa chảy tràn không bị ô nhiễm do tiếp xúc với các khu vực này. 

+ Kiểm soát chặt chẽ các khu vực tập kết vật liệu xây dựng, nhằm giảm 

thiểu đƣợc quá trình rữa trôi gây thất thoát nguyên vật liệu xây dựng và gây ô 

nhiễm nƣớc mƣa chảy tràn qua khu vực này. 

+ Một số thiết bị, máy móc để ngoài trời phải đƣợc che chắn cẩn thận khi 

có mƣa. Kiểm tra thƣờng xuyên các thiết bị, tránh rò rỉ dầu nhớt, sẽ bị nƣớc mƣa 

chảy tràn cuốn trôi và gây ô nhiễm. 

1.2. Về công trình, biện pháp lưu giữ rác thải sinh hoạt, chất thải xây 

dựng, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại 

a) Chất thải rắn sinh hoạt 

- Khối lƣợng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn xây dựng 

ƣớc tính khoảng 4 kg/ngày. 

- Các công trình, biện pháp lƣu giữ và xử lý rác thải sinh hoạt đƣợc đề 

xuất thực hiện trong giai đoạn này bao gồm: 

+ Bố trí thùng chứa rác tại các khu vực sinh hoạt của công nhân xây 

dựng, nhằm thu gom triệt để lƣợng chất thải phát sinh. 

+ Số lƣợng và loại thùng chứa: 01 thùng chứa, dung tích 120 lít, có nắp 

đậy kín. 

+ Biện pháp xử lý: Bố trí công nhân tập kết chất thải vào thùng rác công 

cộng sau mỗi ca làm việc. 

+ Thực hiện đóng phí thu gom chất thải rắn sinh hoạt theo đúng quy định. 

+ Tuyên truyền, nâng cao ý thức của công nhân xây dựng trong công tác 

bảo vệ môi trƣờng, tuyệt đối không vứt rác bừa bãi trong khu vực Dự án hay khu 

vực xung quanh. 

b) Chất thải xây dựng 

- Đối với các loại vật liệu hƣ hỏng trong quá trình xây dựng nhƣ gạch 

vụn, đá rơi vãi trong quá trình vận chuyển: Đƣợc thu gom và tái sử dụng cho 

mục đích san lấp mặt bằng. 

- Đối với bao bì chứa vật liệu xây dựng và các loại vật liệu bằng kim loại 

nhƣ sắt, thép vụn: Đƣợc thu gom và cung cấp cho các cơ sở thu mua phế liệu. 

- Bên cạnh đó, bố trí khu vực riêng tập kết chất thải rắn xây dựng nhằm 

tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý, xử lý và không gây cản trở quá 
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trình thi công tại công trƣờng. 

- Tần suất thu gom, xử lý có thể linh động theo khối lƣợng chất thải rắn 

phát sinh, chủ dự án sẽ giám sát việc thực hiện kế hoạch quản lý CTR xây dựng 

đảm bảo môi trƣờng xây dựng theo quy định. 

- Công tác quản lý, xử lý các loại chất thải rắn xây dựng phải đảm bảo đúng 

quy định tại Thông tƣ số 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ Xây dựng. 

c) Chất thải nguy hại 

- Dự báo khối lƣợng CTNH phát sinh trong giai đoạn xây dựng: Thành 

phần và khối lƣợng CTNH phát sinh trong giai đoạn xây dựng dự án đƣợc thống 

kê khái quát trong bảng sau: 

Bảng 14. Thành phần và khối lượng chất thải nguy hại  

Mã chất 

thải 
Tên chất thải Mã EC 

Tính 

chất 

nguy hại 

Trạng thái 

tồn tại 

thông 

thƣờng 

Khối lƣợng 

(kg/tháng) 

15 01 07 Dầu phanh thải  16 01 13 Đ, ĐS, C Lỏng 02 

16 01 08 
Dầu nhiên liệu và 

dầu diesel thải 
20 01 26 Đ, ĐS, C Rắn/lỏng 02 

18 02 01 

Giẻ lau dính 

thành phần nguy 

hại 

15 02 02 Đ, ĐS Rắn 03 

07 04 01 Que hàn thải  Đ, ĐS Rắn 01 

07 04 02 Xỉ hàn  Đ, ĐS Rắn 01 

Tổng cộng 09 

- Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của chất 

thải nguy hại đến môi trƣờng đƣợc thực hiện đúng yêu cầu kỹ thuật, quy trình 

quản lý quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ và Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trƣờng, cụ thể nhƣ sau: 

+ Bố trí thùng thu gom và lƣu chứa CTNH đáp ứng các yêu cầu nhƣ sau:  

 Bảo đảm lƣu chứa an toàn chất thải nguy hại. 

 Kết cấu cứng chịu đƣợc va chạm, không bị hƣ hỏng, biến dạng, rách vỡ 

bởi trọng lƣợng chất thải lƣu chứa trong quá trình sử dụng. 

 Có biển dấu hiệu cảnh báo theo tiêu chuẩn Việt Nam về dấu hiệu cảnh 
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báo liên quan đến chất thải nguy hại và có kích thƣớc tối thiểu 30cm mỗi chiều. 

 Thiết bị lƣu chứa chất thải nguy hại ở thể lỏng hoặc có thành phần nguy 

hại dễ bay hơi phải có nắp đậy kín. 

 Số lƣợng thiết bị dự kiến bố trí tại công trƣờng: 02 thùng phuy, dung 

tích chứa 120 lít/thùng 

+ Khu vực lƣu giữ chất thải nguy hại (lƣu chứa tạm thời): Trong kho 

chứa vật tƣ xây dựng, với diện tích tối đa khoảng 02 m
2
. 

+ Biện pháp xử lý CTNH: Ký kết hợp đồng với đơn vị có chức năng thu 

gom, vận chuyển và xử lý CTNH theo đúng quy định. 

+ Tần suất thu gom: Sau khi kết thúc giai đoạn xây dựng. 

1.3. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

- Trong giai đoạn xây dựng Dự án, các nguồn phát sinh bụi và khí thải 

chủ yếu bao gồm: 

+ Bụi phát sinh trong quá trình san lấp mặt bằng: Bụi phát sinh từ hoạt 

động này chủ yếu là bụi lơ lửng, lƣợng bụi phát sinh do hoạt động của máy đào, 

máy xúc, máy ủi tham gia vào quá trình đào đất, san ủi mặt bằng, …. Bụi phát 

sinh trong giai đoạn này chủ yếu là bụi đất cát, với kích thƣớc hạt từ 0,001 đến 

0,05 mm. 

+ Khí thải, bụi phát sinh từ phƣơng tiện vận chuyển và phƣơng tiện thi công 

xây dựng: Quá trình hoạt động của các phƣơng tiện cơ giới sẽ phát sinh ra bụi và 

một lƣợng khí thải chứa các chất ô nhiễm chủ yếu bao gồm: bụi lơ lửng, SO2, 

NOx, CO, THC. 

+ Bụi phát sinh từ hoạt động bốc xúc và tập kết vật liệu xây dựng: Trong 

quá trình bốc dỡ và tập kết nguyên vật liệu tại công trƣờng xây dựng có phát tán 

một lƣợng bụi nhất định ra môi trƣờng xung quanh. Bụi chủ yếu phát tán ra từ các 

nguồn vật liệu nhƣ cát, đá, xi măng và một phần từ sắt, thép. 

+ Khí thải phát sinh từ hoạt động cơ khí: Hoạt động xây dựng, lắp ráp các 

trang thiết bị tại dự án có các công đoạn hàn nối cấu kiện. Trong quá trình hàn 

nối kết cấu thép, các loại hóa chất chứa trong que hàn bị cháy và phát sinh khói 

có chứa các chất ô nhiễm nhƣ Fe2O3, SiO2, K2O, CaO,…  

- Các biện pháp đề xuất thực hiện nhằm giảm thiểu tác động của bụi và 

khí thải bao gồm: 

+ Phun nƣớc để làm tăng độ ẩm và hạn chế khả năng phát sinh bụi vào 
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các ngày nắng nóng, gió mạnh tại những khu vực phát sinh ra nhiều bụi. 

+ Lựa chọn công nghệ thi công tiên tiến, xây dựng kế hoạch thi công cụ 

thể, hợp lý,… 

+ Sử dụng các phƣơng tiện thi công, đặc biệt là thiết bị, máy móc 

khoan thăm dò phải đạt các yêu cầu kiểm định của Cục đăng kiểm về mức độ 

an toàn kỹ thuật và an toàn môi trƣờng; Sử dụng nhiên liệu đúng với thiết kế 

của động cơ. 

+ Kiểm tra, bảo trì và sửa chữa định kỳ các phƣơng tiện thi công, phƣơng 

tiện vận chuyển và các máy móc chuyên dụng. 

+ Bố trí khu vực tập kết vật liệu xây dựng cuối hƣớng gió, đảm bảo phù 

hợp với điều kiện thực tế tại thời điểm xây dựng, đặc biệt hƣớng gió.  

+ Đối với cát xây dựng: có dụng cụ che kín (vải bạc);  Đối với xi măng và 

các loại vật liệu xây dựng dạng bột nhƣ vôi, đƣợc lƣu chứa trong kho chứa vật 

tƣ, nhằm giảm thiểu phát sinh bụi từ các nguồn ngày.    

+ Có kế hoạch tập kết vật liệu xây dựng hợp lý, không tập trung khối 

lƣợng lớn tại khu vực công trƣờng. 

+ Trong hoạt động cơ khí nhƣ hàn, cắt kim loại, công nhân đƣợc trang bị 

mặt nạ, găng tay, mũ bảo hộ,… theo đúng quy định hiện hành. 

1.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Ƣu tiên sử dụng các thiết bị thi công và công nghệ thi công tiên tiến, 

hiện đại, nhằm đảm bảo đƣợc chất lƣợng công trình, tiến độ thi công, chi phí đầu 

tƣ, cũng nhƣ giảm thiểu đƣợc tối đa phát sinh các tác động đến môi trƣờng tại 

dự án và khu vực lân cận. 

- Thực hiện kế hoạch thi công hợp lý và cụ thể đối với từng hạng mục 

công trình: Thời gian hoạt động từ 7 giờ đến 11 giờ và từ 13 giờ đến 17 giờ hàng 

ngày, đơn vị thi công đảm bảo làm việc theo đúng thời gian quy định. 

- Bố trí các phƣơng tiện vận chuyển và thi công hợp lý, hạn chế tập trung 

hoạt động cùng lúc tại một vị trí. 

- Hoạt động ép cọc là nguồn phát sinh độ ồn, độ rung chính, phƣơng án 

đề xuất thực hiện giảm thiểu tác động từ nguồn này bao gồm: Sử dụng công 

nghệ ép cọc thủy lực (Robot tự hành): Cọc đƣợc đƣa xuống nền đất bằng lực ép 

tĩnh thông qua hệ thống thủy lực, do đó không gây tiếng ồn và rung chấn tới các 

công trình lân cận. Ngoài ra, hệ thống thủy lực đƣơc vận hành bởi nguồn điện, 

do đó, không phát sinh khí thải gây ảnh hƣởng tới môi trƣờng. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng của Dự án đầu tƣ Xây dựng trụ sở làm việc và các 

hạng mục phụ trợ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cầu Kè 

 

Cơ quan tƣ vấn: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trƣờng Trà Vinh                          27               

ĐT: (02943)  840 166   E-mail: ttkttnmt.stnmt@travinh.gov.vn 

- Bố trí, trang bị các loại dụng cụ chống rung tại nguồn và chống rung 

lan truyền nhƣ: Kê cân bằng các thiết bị thi công, gối đàn hồi, đệm đàn hồi, … 

- Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động công nhân trong công trƣờng. 

1.5. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác  

a) Các công trình, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố, rủi ro cháy nổ 

- Không lƣu giữ nhiên liệu cung cấp cho phƣơng tiện trong khu vực Dự 

án nhằm hạn chế tối đa phát sinh sự cố cháy nổ từ nguồn này; 

- Các loại CTR xây dựng có khả năng phát sinh cháy nổ đƣợc thu gom 

và xử lý triệt để, hạn chế lƣu chứa tại khu vực công trƣờng. 

- Các hoạt động nhƣ hàn, cắt kim loại phải có thiết bị che, chắn để vẩy 

hàn nóng đỏ không rơi, bám vào các vật dễ bén lửa gây cháy. 

- Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây ra tia lửa 

điện phải bố trí thật an toàn. 

- Trang bị các thiết bị chữa cháy ban đầu để dập tắt đám lửa ngay khi vừa 

phát sinh nhƣ: Bình chữa cháy khí CO2, bình chữa cháy dạng bột, … 

- Trong trƣờng hợp phát sinh sự cố vƣợt khả năng của đơn vị thi công, 

cần liên vệ với cơ quan có chức năng để đƣợc hổ trợ kịp thời. 

- Tuyên truyền nâng cao ý thức của công nhân xây dựng trong thực hiện 

các quy định về phòng cháy chữa cháy. 

b) Các công trình, biện pháp phòng ngừa, ứng phó tai nạn lao động, tai 

nạn giao thông và an ninh khu vực 

- Các biện pháp đƣợc thực hiện nhằm giảm thiểu phát sinh các vấn đề về 

an ninh trật tự và an toàn giao thông cụ thể nhƣ sau: 

+ Đơn vị thi công ƣu tiên sử dụng lao động tại địa phƣơng. 

+ Đối với công nhân ngoài địa phƣơng phải liên hệ đến Ủy ban nhân dân 

thị trấn để đăng ký tạm trú tạm vắng trong thời gian làm việc tại công trình. 

+ Bố trí nhân viên điều tiết quá trình hoạt động của phƣơng tiện vận 

chuyển vật liệu xây dựng, phƣơng tiện thi công, tránh tập trung số lƣợng lớn 

trên công trƣờng và di chuyển vào giờ cao điểm.  

+ Bố trí rào chắn, khống khế khu vực hoạt động của các phƣơng tiện cơ 

giới; Biển báo nguy hiểm, đèn báo khu vực nguy hiểm. 

+ Tải trọng của các phƣơng tiện vận chuyển đƣờng bộ phải đảm bảo 
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không vƣợt quá tải trọng quy định của tuyến đƣờng phƣơng tiện đi qua. 

+ Không vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng vào các giờ cao điểm, 

nhằm giảm thiểu tắt nghẽn giao thông. 

+ Tuyên truyền nâng cao ý thức của công nhân xây dựng trong thực hiện 

các quy định về an toàn lao động, an toàn giao thông và đảm bảo an ninh trật tự 

khƣ vực. 

+ Đơn vị thi công luôn chuẩn bị danh bạ điện thoại cần liên lạc nhƣ: Bệnh 

viện, Công an địa phƣơng, Cảnh sát PCCC, Cảnh sát 113,... 

- Các biện pháp đƣợc thực hiện nhằm giảm thiểu phát sinh các vấn đề về 

an toàn lao động cụ thể nhƣ sau:   

+ Đảm bảo các điều kiện vi khí hậu và điều kiện môi trƣờng lao động 

theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế, đặc biệt đối với tiêu chuẩn chiếu sáng; 

+ Thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, trang bị đầy 

đủ dụng cụ, thiết bị bảo hộ lao động cần thiết, đặc biệt đối với công nhân thao 

tác trên cao, thao tác với máy hàn, giàn khoan theo đúng quy định của Bộ Lao 

động Thƣơng binh và Xã hội. 

+ Sắp xếp, bố trí các máy móc thiết bị đảm bảo trật tự, gọn, nhằm giảm 

thiểu nguy cơ phát sinh va chạm. 

2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng trong giai 

đoạn dự án đi vào vận hành 

2.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải 

a) Công trình xử lý nước thải sinh hoạt 

Trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, nƣớc thải phát sinh chủ yếu từ 

hoạt động sinh hoạt của nhân viên và khách hàng, với lƣu lƣợng tối đa 2,0 

m
3
/ngày. 

Các công trình thu gom và xử lý nƣớc thải sinh hoạt đƣợc xây dựng tại 

Dự án bao gồm: 

a.1) Công trình thu gom nước thải sinh hoạt 
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Hình 5. Sơ đồ không gian thoát nước thải 

* Thuyết minh sơ đồ 

- Nƣớc thải phát sinh từ lavabo, nƣớc rửa sàn đƣợc dẫn thoát ra cống 

thoát nƣớc thải ngoài nhà, bằng đƣờng ống PVC D34, D48, D90 và D110. 

- Nƣớc thải phát sinh từ bệ tiểu, bệ xí đƣợc thu gom, xử lý tại bể tự hoại 

trƣớc khi đƣợc dẫn thoát ra cống thoát nƣớc thải ngoài nhà, bằng đƣờng ống 

PVC D90, D110 và D125. 

a.2) Công trình xử lý nước thải sinh hoạt 

- Tổng lƣu lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh: Tối đa khoảng 0,96 

m
3
/ngày.  

- Công trình xử lý: 01 hầm tự hoại, với thể tích 9,57 m
3 

(dài x rộng x sâu 

= 2,9m x 2,0m x 1,65m) 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng của Dự án đầu tƣ Xây dựng trụ sở làm việc và các 

hạng mục phụ trợ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cầu Kè 

 

Cơ quan tƣ vấn: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trƣờng Trà Vinh                          30               

ĐT: (02943)  840 166   E-mail: ttkttnmt.stnmt@travinh.gov.vn 

- Yêu cầu về quy chuẩn: QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt (cột B; K = 1,2) 

- Quy trình xử lý nƣớc thải sinh hoạt của bể tự hoại đƣợc thể hiện trong 

sơ đồ sau: 

 

Hình 6. Sơ đồ quy trình vận hành của bể tự hoại 

* Thuyết minh nguyên lý hoạt động:  

- Bể tự hoại là công trình đồng thời làm 2 chức năng gồm: lắng và phân 

huỷ cặn lắng. Cặn lắng đƣợc giữ lại trong bể từ 6 - 8 tháng, dƣới ảnh hƣởng của 

các sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ sẽ bị phân huỷ từ từ. Hiệu quả xử lý nƣớc 

thải sinh hoạt bằng bể tự hoại đạt 60 - 65% cặn lơ lửng SS và 20 - 40% BOD. 

Quy trình hoạt động của bể cụ thể nhƣ sau: 

+ Ngăn chứa phân: Có thể tích tối thiểu chiếm ½ tổng thể tích của hầm tự 

hoại, đây là ngăn tiếp nhận trực tiếp dòng thải. Thành phần, đặc tính của nƣớc 

thải sinh hoạt là chứa nhiều chất hữa cơ, cặn lơ lửng hòa tan và không tan trong 

nƣớc, chứa nhiều hàm lƣợng Nitơ và photpho tồn tại dƣới các dạng hợp chất 

muối. Do đó, tại đây dƣới tác động của trọng lực phần cặn có tỷ trọng lớn đƣợc 

lắng xuống đáy bể đƣợc giữ lại; các thành phần ô nhiễm sẽ đƣợc xử lý bằng các 

loại vi sinh vật yếm khí tồn tại dƣới đáy bể, chúng phân hủy các hợp chất hữu 

cơ, các thành phần muối amoni thành các khí tự do, tách ra khỏi nƣớc, làm giảm 

hàm lƣợng ô nhiễm từ 40% - 45%. Phần váng nổi tích lũy trên bề mặt cũng sẽ 

đƣợc tính toán và hút định kỳ cùng với lƣợng cặn đã phân hủy trong bể. 
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+ Ngăn lắng: Thể tích của ngăn lắng chiếm ¼ tổng thể tích của hầm tự 

hoại. Dòng nƣớc thải sau khi đƣợc xử lý kỵ khí tại ngăn chứa đƣợc dẫn vào 

ngăn lắng nhằm loại bỏ tiếp tục lƣợng chất rắn lơ lững còn lại trong dòng thải và 

sinh ra từ quá trình phân hủy của vi sinh vật. 

+ Ngăn lọc: Thể tích chiếm ¼ tổng thể tích của hầm tự hoại. Tại đây, toàn 

bộ sinh khối cũng nhƣ cặn lơ lửng còn lại trong nƣớc thải đƣợc loại bỏ bằng vật 

liệu lọc. 

Nƣớc thải sinh hoạt sau xử lý bằng hầm tự hoại đƣợc xả ra cống công 

cộng trên đƣờng 30 tháng 4 và cuối cùng đƣợc xả thải ra nguồn tiếp nhận là 

sông Cầu Kè. 

+ Nhằm đảm bảo hiệu quả xử lý nƣớc thải của hầm tự hoại, thực hiện hút 

bùn thải phát sinh tại hầm tự hoại, với tần suất 01 lần/năm. 

 

 

Hình 7. Cấu tạo bể tự hoại (bể phốt) tại Dự án 
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a.3) Công trình thoát nước thải sinh hoạt sau xử lý 

- Nƣớc thải sau xử lý tại bể tự hoại đƣợc dẫn thoát ra cống thoát nƣớc 

thải ngoài nhà, bằng đƣờng ống PVC D90. 

- Cống thoát nƣớc thải ngoài nhà bao gồm các tuyến ống PVC D110 và 

D200. 

- Cống thoát thải ngoài nhà tiếp tục dẫn nƣớc thải thoát ra cống thoát 

nƣớc công cộng trên tuyến đƣờng 30 tháng 4 bằng đƣờng ống PVC D250. 

- Vị trí đấu nối nƣớc thải vào cống thoát nƣớc công cộng trên tuyến 

đƣờng 30 tháng 4 có tọa độ (tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105
0
30, múi chiếu 

3
o
) nhƣ sau: 

+ Tọa độ X = 109 1645 

+ Tọa độ Y = 0560 779 

a.3) Công trình thu gom, thoát nước mưa chảy tràn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 8. Sơ đồ giải pháp thu gom, thoát nước mưa chảy tràn 

* Thuyết minh 

- Nƣớc mƣa chảy tràn phần mái: Đƣợc thu gom vào máng thu nƣớc mƣa 

Sau đó đƣợc dẫn xuống tuyến cống thu gom, thoát nƣớc sân đƣờng bằng tuyến 

ống PVC D110. 

- Tuyến cống thu gom, thoát nƣớc sân đƣờng: Đƣờng ống PVC D200. 

Dọc trên tuyến cống bố trí 04 hố ga, với thông số kỹ thuật của mỗi hố nhƣ sau: 

+ Hố ga 1 (ký hiệu G1): dài x rộng x sâu = 700 x 700 x 650mm 

Nƣớc mƣa chảy 

tràn phần mái 

Cống thu gom, thoát 

nƣớc sân đƣờng 

Cống thoát nƣớc 

công cộng 

Nƣớc mƣa chảy tràn 

trên sân, đƣờng 

Máng thu nƣớc và 

ống PVC D110 
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+ Hố ga 2 (ký hiệu G2): dài x rộng x sâu = 700 x 700 x 700mm 

+ Hố ga 3 (ký hiệu G3): dài x rộng x sâu = 700 x 700 x 700mm 

+ Hố ga 4 (ký hiệu G4): dài x rộng x sâu = 700 x 700 x 800mm 

- Nƣớc mƣa chảy tràn sau khi đƣợc thu gom vào tuyến cống thu gom, 

thoát nƣớc sân đƣờng sẽ đƣợc thải ra cống thoát nƣớc công cộng trên đƣờng 30 

tháng 4 bằng đƣờng ống PVC D250. 

- Song song đó, thực hiện một số biện pháp kiểm soát chất lƣợng nƣớc 

mƣa chảy tràn, giảm thiểu ô nhiễm do mặt bằng rửa trôi nhƣ sau: 

+ Bố trí nhân viên vệ sinh, thu gom CTR khu vực sân đƣờng nội bộ, định 

kỳ 01 lần/ngày. 

+ Thùng chứa CTR tại khu vực sân đƣờng nội bộ có nắp đậy kín, đảm 

bảo nƣớc mƣa không tiếp xúc chất thải. 

+ Định kỳ kiểm tra, thu gom CTR tại các hố ga nƣớc mƣa, tuyến cống thu 

gom nƣớc mƣa. Tần suất thực hiện trung bình 06 tháng/lần. 

Danh mục thông số kỹ thuật của mạng lƣới cống thu gom, thoát nƣớc mƣa 

chảy tràn, nƣớc thải tại dự án cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 15. Danh mục thông số kỹ thuật của mạng lưới cống thu gom, thoát nước 

mưa chảy tràn, nước thải 

STT Tên vật tƣ Đơn vị tính 
Khối lƣợng 

Trong Nhà Ngoài nhà 

1 Ống PVC D125 m 05 - 

2 Ống PVC D110 m 130 15 

3 Ống PVC D90 m 100 35 

4 Ống PVC D48 m 30 - 

5 Ống PVC D34 m 15 - 

6 Ống PVC D200 m - 30 

7 Ống PVC D250 m - 10 

8 Hố ga cái - 4 

Nguồn: Hồ sơ thiết kế thi công, 2023 

2.2. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

- Trong quá trình hoạt động của Dự án, phát sinh bụi và khí thải từ các 
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phƣơng tiện giao thông ra vào khu vực Dự án. 

- Các biện pháp đƣợc đề xuất áp dụng nhằm giảm thiểu tác động của bụi 

và khí thải bao gồm: 

+ Xây dựng hệ thống tƣờng rào bao quanh Dự án và sân đƣờng nội bộ 

đƣợc bêtông hóa, nhằm hạn chế phát tán bụi. 

+ Bố trí cây xanh, cây cảnh trong khuôn viên Dự án, nhằm tạo cảnh quan 

và cải thiện điều kiện vi khí hậu. 

+ Bố trí nhân viên thực hiện vệ sinh khu vực sân, đƣờng nội bộ. 

+ Thực hiện duy tu, sửa chữa khi phát sinh hƣ hỏng tại khu vực sân, 

đƣờng nội bộ. 

2.3. Về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn 

2.3.1. Khối lượng chất thải phát sinh 

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại khu vực bếp ăn:  

+ Khối lƣợng phát sinh đƣợc tính toán theo công thức sau:  

MCTRSH = W (người) * 0,4 (kg/người.ngày) = 12 * 0,4 = 4,8 kg/ngày  

Trong đó: 

 MCTRSH: khối lƣợng chất thải rắn phát sinh trong một ngày (kg/ngày). 

 W: Số nhân viên (12 ngƣời) 

 Định mức phát sinh CTRSH: Căn cứ theo số liệu quy định tại Bảng 

2.23 của QCVN 01:2021/BXD, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh vào khoảng 

0,8 kg/ngƣời-ngày. Tuy nhiên, nhân viên làm việc trung bình 08 giờ/ngày, nên 

CTR sinh hoạt phát sinh trung bình khoảng 0,4 kg/ngƣời-ngày. 

+ Thành phần bao gồm: Các chất thải có nguồn gốc hữu cơ dễ phân huỷ 

nhƣ rau, hoa quả, thức ăn dƣ thừa; Vỏ bao bì, gói, hộp đựng đồ ăn, thức uống 

(nhựa, giấy, kim loại,...) 

- Chất thải rắn văn phòng thông thƣờng phát sinh tại khu vực văn phòng: 

Khối lƣợng phát sinh trung bình 01 kg/ngày. Thành phần bao gồm những loại 

văn phòng phẩm không đƣợc sử dụng, cụ thể nhƣ: Ghim bấm, kẹp, giấy vụn, 

giấy đã qua sử dụng, bút hết mực, bút hỏng, … 

- Chất thải nguy hại:  

+ Khối lƣợng phát sinh: Tối đa khoảng 10 kg/năm 
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+ Thành phần các loại CTNH phát sinh trong quá trình hoạt động của Dự 

án đƣợc dự báo trong bảng sau: 

Bảng 16. Thành phần và khối lượng các loại CTNH 

Mã chất 

thải 
Tên chất thải Mã EC 

Mã 

Basel 

(A) 

Mã 

Basel 

(Y) 

Tính 

chất 

nguy 

hại 

Trạng 

thái tồn 

tại thông 

thƣờng 

Kí hiệu 

phân 

loại 

16 01 06 
Bóng đèn huỳnh 

quang thải 
20 01 21 A1030 Y29 Đ, ĐS Rắn NH 

08 02 04 Hộp mực in thải 08 03 17 - Y12 Đ, ĐS Rắn KS 

16 01 12 Pin thải 20 01 33 
A1160 

A1170 

Y26 

Y29 

Y31 

Đ, ĐS, 

AM 
Rắn NH 

Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp 

2.3.2. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải 

a) Chất thải rắn sinh hoạt 

- Bố trí 02 thùng chứa CTR sinh hoạt tại khu vực bếp ăn, loại thùng 12 

lít, có nắp đậy kín. 

- Bố trí 01 thùng chứa rác, loại thùng 12 lít, có nắp đậy kín tại mỗi nhà 

vệ sinh. 

- Bố trí nhân viên thu gom, tập kết CTRSH vào thùng rác công cộng. 

Định kỳ 01 lần/ngày. 

- Thực hiện đóng phí thu gom rác thải theo đúng quy định. 

b) Chất thải rắn văn phòng thông thường 

- Bố trí 01 thùng chứa rác, loại thùng 12 lít tại mỗi phòng làm việc. Dự 

kiến bố trí khoảng 10 thùng. 

- Rác thải phát sinh từ nguồn này thuộc nhóm rác thải có khả năng tái 

chế, nên đƣợc thu gom vào bao kín, lƣu giữ tạm thời và định kỳ cung cấp cho 

các cơ sở thu mua phế liệu. 

- Bố trí nhân viên thu gom về giữ tạm thời. Định kỳ 01 lần/ngày.   

- Bố trí khu vực lƣu giữ tạm thời: Vị trí tại khu vực nhà xe, với diện tích 

khoảng 02 m
2
. 

- Thực hiện cung cấp cho các cơ sở thu mua phế liệu. Định kỳ 01 

lần/tháng. 
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c) Chất thải nguy hại 

Thực hiện các biện pháp lƣu giữ, phân loại CTNH tuân thủ theo quy định 

tại Điều 71 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng và Thông tƣ số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng, cụ thể nhƣ sau: 

- Bố trí 01 thùng chứa dung tích 120 lít, đƣợc làm bằng nhựa, có nắp đây 

kín và có dán nhãn cảnh báo. 

- Bố trí khu vực lƣu giữ tạm thời: Vị trí tại khu vực nhà xe, với diện tích 

khoảng 02 m
2
. 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển và xử lý 

theo đúng quy định hiện hành, với chu kỳ thu gom dự kiến là 01 lần/năm. Đơn 

vị thu gom, vận chuyển CTNH thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Điều 72 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng. 

2.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Trong quá trình hoạt động của Dự án, không sử dụng các loại máy móc, 

thiết bị phát sinh tiếng ồn. Tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ các phƣơng tiện giao 

thông ra vào khu vực dự án và không phát sinh độ rung 

- Tuy nhiên, độ ồn phát sinh rất thấp, tần suất phát sinh gián đoạn và các 

tác động từ nguồn này mang tính cục bộ, không đáng kể. Các biện pháp đề xuất 

thực hiện nhằm giảm thiểu tiếng ồn bao gồm: 

+ Xây dựng hệ thống tƣờng rào bao quanh Dự án, nhằm hạn chế lan 

truyền tiếng ồn phát sinh từ các phƣơng tiện giao thông ra khu vực xung quanh. 

+ Quy định thời gian hoạt động trong ngày  

- Quy chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn, độ rung: QCVN 26:2010/BTNMT 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (áp dụng đối với khu vực thông 

thƣờng từ 06 giờ đến 21 giờ).  

2.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 

- Hệ thống cấp điện trong khu vực Dự án bảo đảm đạt tiêu chuẩn an toàn 

về phòng cháy và chữa cháy; 

- Lắp đặt nội quy, tiêu lệnh chữa cháy và các phƣơng tiện phòng cháy 

chữa cháy tại Dự án theo quy định tại TCVN 3890:2009; 
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- Các phƣơng tiện PCCC luôn đƣợc kiểm tra thƣờng xuyên và trong tình 

trạng sẵn sàng ứng phó sự cố; 

- Tổ chức huấn luyện công tác PCCC cho nhân viên dƣới sự hƣớng dẫn, 

kiểm tra của lực lƣợng cảnh sát PCCC; 

- Tuyên truyền, nâng cao ý thức của nhân viên trong công tác phòng 

cháy chữa cháy; 

- Khi có sự cố cháy nổ xảy ra, nhanh chóng di tản ngƣời ra khỏi đám 

cháy và tiến hành ngay công tác chữa cháy, ứng cứu ngƣời bị nạn. 

- Số lƣợng các công trình, thiết bị phòng cháy chữa cháy dự kiến trang bị 

tại Dự án cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 17. Danh mục các phương tiện phòng cháy chữa cháy 

STT Tên thiết bị Đơn vị tính Số lƣợng 

1 Hệ thống thu sét và nối đất Hệ thống 01 

2 Bể chứa nƣớc Bể 01 

3 Bảng nội quy Cái  08 

4 Bình bột MFZL4 Bình  16 

5 Bình khí CO2 MT5 Bình  08 

6 Đèn chiếu sáng sự cố Cái 07 

7 Đèn exit Cái 08 

8 Đầu báo cháy khói quang thƣờng Cái 19 

9 Đầu báo cháy nhiệt gia tăng Cái 02 

10 Nút ấn báo động + Loa báo động Cái 05 

11 Tủ báo cháy trung tâm 6 kênh Tủ  01 

Nguồn: Hồ sơ thiết kế thi công, 2023 
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3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng 

3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu 

tư và dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Bảng 18. Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường và dự toán kinh 

phí thực hiện 

TT 
Các vấn đề 

môi trƣờng 

Công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trƣờng 

Khối 

lƣợng 

Kinh phí dự 

kiến (đồng) 

A Giai đoạn xây dựng 

1 
Nƣớc thải sinh 

hoạt 

- Nhà vệ sinh di động 01 cái 10.000.000 

- Thuê đơn vị thu gom và xử lý  
01 lần/02 

tuần 

8.000.000 

(đơn giá 

500.000/lần) 

2 
Chất thải rắn 

sinh hoạt 

- Thùng chứa rác  
01 thùng, 

loại 120 lít 
550.000 

- Thực hiện đóng phí thu gom 

CTRSH  
09 tháng 1.800.000 

3 
Chất thải nguy 

hại 

- Thiết bị thu gom, lƣu chứa CTNH 

02 thùng 

phuy, loại 

120 lít 

980.000 

- Thuê đơn vị thu gom, vận chuyển 

và xử lý  
01 lần 3.000.000 

4 Sự cố, rủi ro 

- Trang bị thiết bị PCCC 

- Kinh phí bồi thƣờng, hổ trợ và 

khắc phục sự cố (nếu có) 

- 20.000.000 

B Giai đoạn vận hành 

1 
Nƣớc thải sinh 

hoạt 

- Mạng lƣới cống thu gom, thoát 

nƣớc 

- 01 mạng lƣới 

trong nhà 

- 01 mạng lƣới 

ngoài nhà 

70.000.000 

- Bể phốt 01 bể 30.000.000 

- Hút bùn 01 lần/02 năm 10.000.000 

2 

Chất thải rắn 

sinh hoạt, văn 

phòng 

- Thùng chứa rác 
15 thùng, loại 

thùng 12 lít 
3.000.000 

Phí thu gom CTRSH 01 lần/tháng 200.000 

3 
Chất thải nguy 

hại 
- Thùng chứa 

01 thùng, loại 

thùng 120 lít 
500.000 

4 
Phƣơng tiện, 

thiết bị PCCC 

- Hệ thống thu sét và nối đất 

- Bể chứa nƣớc 
Toàn dự án 100.000.000 
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TT 
Các vấn đề 

môi trƣờng 

Công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trƣờng 

Khối 

lƣợng 

Kinh phí dự 

kiến (đồng) 

- Bảng nội quy 

- Bình bột MFZL4 

- Bình khí CO2 MT5 

- Đèn chiếu sáng sự cố 

- Đèn exit 

- Đầu báo cháy khói quang 

thƣờng 

- Đầu báo cháy nhiệt gia tăng 

- Nút ấn báo động + Loa báo 

động 

- Tủ báo cháy trung tâm 6 kênh 

Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp, 2023 

3.2. Kế hoạch xây lắp các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường 

- Các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trƣờng đƣợc xây dựng song 

song với quá trình xây dựng các hạng mục công trình của dự án.  

- Thời gian triển khai xây dựng dự án: Dự kiến từ tháng 02/2024 đến 

tháng 9/2024. 

3.3. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi 

trường 

- Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trƣờng 

trong giai đoạn xây dựng:  

+ Đơn vị thi công chịu trách nhiệm bố trí kinh phí và nhân viên thực hiện 

đầy đủ các biện pháp, công trình bảo vệ môi trƣờng trong giai đoạn xây dựng đã 

nêu trong Báo cáo. 

+ Đơn vị chủ dự án chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc quá trình thực hiện 

các biện pháp, công trình bảo vệ môi trƣờng trong giai đoạn xây dựng đã nêu 

trong Báo cáo. Dự kiến bố trí 02 nhân viên. 

- Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trƣờng 

trong giai đoạn vận hành: 

+ Dự án không đầu tƣ các công trình xử lý chất thải, do đó không bố nhân 

viên chuyên trách vận hành các công trình xử lý chất thải. 

+ Bố trí 01 nhân viên, thực hiện công tác vệ sinh toàn dự án, thu gom, tập 

kết các loại chất thải theo đúng quy định. 
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4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự 

báo 

Kết quả đánh giá, dự báo các tác động môi trƣờng đã đƣợc thực hiện có 

mức độ tin cậy, chi tiết cao bởi vì: 

- Báo cáo đã phân tích, đánh giá chi tiết, cụ thể từng nguồn thải phát sinh 

trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Thải lƣợng chất thải đƣợc dự báo trên 

cơ sở sử dụng kết quả số liệu trong tính toán từ những tài liệu kỹ thuật đã đƣợc 

ban hành, quy chuẩn Việt Nam, áp dụng những phƣơng pháp đánh giá tác động 

đƣợc công bố và ban hành rộng rãi. 

- Báo cáo đã đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trƣờng chi tiết, 

cụ thể đối với từng nguồn thải trên cơ sở các quy định hiện hành về quản lý và 

xử lý chất thải. 

- Công tác thống kê, xử lý số liệu đƣợc thực hiện bởi đội ngũ cán bộ 

đƣợc đào tạo chuyên môn về kỹ thuật môi trƣờng, quản lý môi trƣờng. 
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Chƣơng V. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nƣớc thải 

- Nguồn phát sinh nƣớc thải: Nƣớc thải sinh hoạt sau xử lý 

- Lƣu lƣợng xả nƣớc thải tối đa: 2,0 m
3
/ngày 

- Dòng nƣớc thải: 01 dòng nƣớc thải sau xử lý đƣợc xả ra môi trƣờng 

tiếp nhận nƣớc thải 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng 

nƣớc thải: QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải 

sinh hoạt (cột B; K = 1,2), cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 19. Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải 

TT Thông số Đơn vị 

QCVN 14:2008/ 

BTNMT 

(Cmax) 

1 pH - 5 - 9 

2 TSS mg/L 120 

3 BOD5 mg/L 60 

4 TDS mg/L 1.200 

5 H2S mg/L 4,8 

6 NH4
+
-N mg/L 12 

7 Nitrat (tính theo N) mg/L 60 

8 Dầu mỡ động, thực vật mg/L 24 

9 Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/L 12 

10 Phosphat (tính theo P) mg/L 12 

11 Tổng Coliform MPN/100ml 5.000 

- Vị trí đấu nối nƣớc thải vào cống thoát nƣớc công cộng trên tuyến 

đƣờng 30 tháng 4 có tọa độ (tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105
0
30, múi chiếu 

3
o
) nhƣ sau: 

+ Tọa độ X = 109 1645 

- Tọa độ Y = 0560 779 

- Phƣơng thức xả thải: Tự chảy 

- Nguồn tiếp nhận: Xả thải ra cống thoát nƣớc công cộng trên tuyến 
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đƣờng 30 tháng 4 và nguồn tiếp nhận là sông Cầu Kè 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: Không 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung: Không  
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Chƣơng VI. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ 

LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG 

CỦA DỰ ÁN 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự 

án đầu tƣ 

- Các công trình xử lý nƣớc thải đƣợc xây dựng tại Dự án đầu tƣ Xây 

dựng trụ sở làm việc và các hạng mục phụ trợ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính 

sách xã hội huyện Cầu Kè, bao gồm: 01 hầm tự hoại (bể phốt). 

- Bể tự hoại (bể phốt) đƣợc xây dựng tại Dự án dạng hợp khối, lƣu lƣợng 

nƣớc thải sau xử lý rất thấp và vị trí đấu nối đặt âm dƣới nền công trình kiên cố. 

- Căn cứ theo điểm c, d khoản 1 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ và khoản 3 Điều 53 Luật Bảo vệ môi trƣờng, 

Dự án thuộc đối tƣợng không thực hiện vận hành thử nghiệm công trình xử lý 

nƣớc thải này. 

2. Chƣơng trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) 

theo quy định của pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

Căn cứ Công văn số 964/KSONMT-CN&NH ngày 11/4/2023 của Cục 

Kiểm soát ô nhiễm môi trƣờng về việc hƣớng dẫn thực hiện quan trắc nƣớc 

thải, bụi, khí thải; Phụ lục II và XXVIII ban hành kèm theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, Dự án đầu tƣ Xây dựng trụ 

sở làm việc và các hạng mục phụ trợ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách 

xã hội huyện Cầu Kè không thuộc đối tƣợng phải thực hiện quan trắc nƣớc 

thải định kỳ.  

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 97 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ, Dự án đầu tƣ Xây dựng trụ sở làm việc và các hạng 

mục phụ trợ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cầu Kè không 

thuộc đối tƣợng thực hiện quan trắc nƣớc thải tự động, liên tục. 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng của Dự án đầu tƣ Xây dựng trụ sở làm việc và các 

hạng mục phụ trợ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cầu Kè 
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Chƣơng VII. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

- Chủ dự án cam kết về độ trung thực, chính xác của các thông tin, số 

liệu, đƣợc nêu trong các tài liệu nêu trên. Nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn 

chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật của Việt Nam. 

- Chủ dự án cam kết thực hiện đầy đủ các công tác bảo vệ môi trƣờng 

nhƣ đã nêu trong báo cáo, cam kết xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu 

chuẩn kỹ thuật về môi trƣờng và các yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng khác có liên 

quan, cụ thể nhƣ sau: 

+ Đối với nƣớc mƣa chảy tràn: Thực hiện đầy đủ các biện pháp kiểm soát 

chất lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn, đảm bảo không bị ô nhiễm do mặt bằng rửa trôi. 

+ Đối với nƣớc thải: Xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt (cột B; K = 1,2), trƣớc khi xả thải ra nguồn 

tiếp nhận nƣớc thải. 

+ Đối với chất thải rắn (chất thải sinh hoạt và chất thải nguy hại): Thực 

hiện đầy đủ các biện pháp quản lý chất thải, đảm bảo công tác quản lý và xử lý 

chất thải rắn đúng theo quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ và Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. 

+ Đối với các nguồn phát sinh khí thải, tiếng ồn: Thực hiện đầy đủ các 

biện pháp giảm thiểu tác động của bụi, khí thải, tiếng ồn. Đảm bảo môi trƣờng 

không khí đạt: QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lƣợng không khí. 

+ Phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố: Thực hiện đầy đủ các biện pháp 

phòng ngừa và ứng phó sự cố đã nêu. 

 






































































